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Bản án số: 03/2023/DS-ST.
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V/v: “Tranh chấp hơp đông dân sư vê viêc gop hui”.

NHÂN DANH
NƯƠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆNMỎ CÀY BĂC, TINH BÊN TRE

- Thanh phân Hôi đông xet xư sơ thâm gôm co:
Thâm phan - Chu toa phiên toa: Ông Nguyễn Văn Nguyên.
Cac Hôi thâm nhân dân:

+ Ông Đương Thanh Chanh.
+ Ông Đoan Văn Vui.

- Thư ky phiên toa: Bà Nguyễn Quynh Như - Thư ký Toa án nhân dân
huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre.

- Đại diên Viên kiêm sat nhân dân huyên Mo Cay Băc, tinh Bên Tre
tham gia phiên toa: Ông Nguyễn Hoang Nhân - Kiêm sát viên.

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, tai tru sơ Toa án nhân dân huyên Mỏ Cày Băc,
tinh Bên Tre, Toa án nhân dân huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre xet xư sơ thâm
công khai vu án thu lý số: 129/2022/TLST-DS ngày 06 tháng 10 năm 2022 vê viêc:
“Tranh chấp hơp đông dân sư vê gop hui” theo Quyêt đinh đưa vu án ra xet xư số:
118/2022/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 12 năm 2022 giưa các đương sư:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Kiêu C - Sinh năm: 1977, đia chi: Âp A, xa B,
huyên C, tinh Bên Tre (co măt).

- Bị đơn: Bà Lê Thi Be H - Sinh năm: 1967, đia chi: Âp A, xa B, huyên C,
tinh Bên Tre (văng măt).

- Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan: Ông Nguyễn Văn R - Sinh năm:
1964; đia chi: Âp A, xa B, huyên C, tinh Bên Tre (văng măt).

NỘI DUNG VU ÁN:

Tai đơn khơi kiên, ban tư khai, trong giai đoan chuân bị xét xử sơ thâm,
nguyên đơn la ba Nguyên Kiêu C trinh bay:

Bà C co tham gia môt phân hui trong dây hui 2.000.000VNĐ (hai triêu
đông), gôm 21 (hai mươi mốt) phân, mơ hui ngày 20 tháng 8 âm lich năm 2018 do
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bà Be H làm chu hui. Bà C đa giao tiên hui cho bà Be H vơi tông số tiên là
30.320.000VNĐ (ba mươi triêu ba trăm hai mươi ngàn đông). Ngày 28 tháng 01
âm lich năm 2020 thi bà Be H vơ hui.

Ngày 30 tháng 4 dương lich năm 2020 bà Be H co trả cho bà C là
5.000.000VNĐ (năm triêu đông), con nơ lai 25.320.000VNĐ (hai mươi lăm triêu
ba trăm hai mươi ngàn đông). Bà C yêu câu bà Be H và ông R co nghia vu liên đơi
trả số tiên hui con thiêu là 25.320.000VNĐ (hai mươi lăm triêu ba trăm hai mươi
ngàn đông), không yêu câu trả tiên lai.

Tai ban tư khai va trong giai đoan chuân bị xét xử sơ thâm, bị đơn la ba Lê
Thị Bé H trinh bay như sau:

Bà co nhân tiên hui cua bà C là hai mươi tháng vơi số tiên là
30.000.000VNĐ (ba mươi triêu đông). Sau khi vơ hui thi bà đa trả cho bà C hai lân,
lân thư nhất trả 5.000.000VNĐ (năm triêu đông), lân thư hai trả 10.000.000VNĐ
(mươi triêu đông), nhưng bà không nhơ cu thê thơi gian trả, viêc trả tiên cung
không co làm giấy tơ gi.

Hiên nay bà chi con thiêu lai bà C số tiên hui là 15.000.000VNĐ (mươi lăm
triêu đông) nên bà chi đông ý trả cho bà C 15.000.000VNĐ (mươi lăm triêu đông)
và yêu câu đươc trả dân vơi mưc là 500.000VNĐ/tháng.

Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan la ông Nguyên Văn R văng măt trong
giai đoan chuân bị xét xử sơ thâm va không gửi cho Toa an văn ban trinh bay y
kiên cua ông vê cac nôi dung co liên quan đên vu an.

Tai phiên toa sơ thâm:

Bà Nguyên Kiêu C rut môt phân yêu câu khơi kiên vơi số tiên là
320.000VNĐ (ba trăm hai mươi ngàn đông). Bà C chi yêu câu bà Be H và ông R
co nghia vu liên đơi trả 25.000.000VNĐ (hai mươi lăm triêu đông) tiên hui.

Bà Be H, ông R văng măt tai phiên toa sơ thâm.

Đai diên Viên kiêm sát nhân dân huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre phát biêu:
Thâm phán thu lý, giải quyêt vu án, Hôi đông xet xư sơ thâm, Thư ký phiên toa
thưc hiên đung quy đinh cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015. Nguyên đơn thưc
hiên đung các quyên, nghia vu theo quy đinh cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015.
Bi đơn, ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan chưa thưc hiên đung quy đinh tai
Điêu 70 cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015. Vê viêc giải quyêt vu án: Sau khi
tom tăt nôi dung vu án, phân tich, đánh giá các tài liêu, chưng cư co trong hô sơ vu
án, kêt quả tranh tung tai phiên toa, đai diên Viên kiêm sát nhân dân huyên Mỏ Cày
Băc, tinh Bên Tre đê nghi Hôi đông xet xư: Ap dung Điêu 471 cua Bô luât Dân sư
năm 2015, Điêu 27 cua Luât Hôn nhân và gia đinh: Chấp nhân yêu câu khơi kiên
cua bà C, buôc bà Be H và ông R co nghia vu liên đơi trả cho bà C số tiên hui con
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thiêu là 25.000.000VNĐ (hai mươi lăm triêu đông), ghi nhân viêc bà C không yêu
câu trả tiên lai; đinh chi giải quyêt môt phân yêu câu khơi kiên cua bà C đối vơi số
tiên là 320.000VNĐ (ba trăm hai mươi ngàn đông).

NHÂN ĐINH CỦA TOÀ ÁN:

[1] Bà Nguyên Kiêu C co đơn khơi kiên tranh chấp hơp đông dân sư vê viêc
gop hui đối vơi bi đơn là bà Lê Thi Be H co đia chi tai ấp A, xa B, huyên C, tinh
Bên Tre nên Toa án nhân dân huyên Mỏ Cày Băc, tinh Bên Tre thu lý, giải quyêt là
phu hơp vơi quy đinh tai các điêu 26, 35, 39 cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015.

[2] Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan là ông Nguyên Văn R đươc tống
đat hơp lê các văn bản tố tung theo quy đinh tai Điêu 177 cua Bô luât Tố tung dân
sư năm 2015 nhưng văng măt tai phiên hoa giải ngày 01 tháng 11 năm 2022; đông
thơi ngày 01 tháng 11 năm 2022 bà C co đơn đê nghi không hoa giải nên vu án
thuôc trương hơp không hoa giải đươc theo quy đinh tai Điêu 207 cua Bô luât Tố
tung dân sư năm 2015. Bà Be H, ông R văng măt tai phiên toa sơ thâm lân thư hai
nên Toa án tiên hành xet xư văng măt bà Be Hi, ông R là phu hơp vơi quy đinh tai
Điêu 227, 228 cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015.

[3] Bà C trinh bày là bà co giao cho bà Be H tông số tiên hui là
30.320.000VNĐ (ba mươi triêu ba trăm hai mươi ngàn đông) nhưng bà C không
cung cấp đươc tài liêu, chưng cư đê chưng minh. Trong khi đo, bà Be H chi thưa
nhân là co nhân cua bà C 30.000.000VNĐ (ba mươi triêu đông) tiên hui, sư thưa
nhân này cua bà Be H là hoàn toàn tư nguyên nên co căn cư đê xác đinh đươc là bà
Be H co nhân cua bà C 30.000.000VNĐ (ba mươi triêu đông) tiên hui.

[4] Bà Be H cho răng bà đa trả cho bà C 15.000.000VNĐ (mươi lăm triêu
đông), trả tiên làm hai lân, lân thư nhất trả 5.000.000VNĐ (năm triêu đông), lân
thư hai trả 10.000.000VNĐ (mươi triêu đông), nhưng bà không nhơ cu thê thơi
gian trả, viêc trả tiên cung không co làm giấy tơ gi. Tuy nhiên, bà C không đông ý
vơi lơi trinh bày này cua bà Be H mà chi thưa nhân là co nhân cua bà Be H
5.000.000VNĐ (năm triêu đông). Bà Be H không cung cấp đươc bất ky tài liêu,
chưng cư nào đê chưng minh đươc là bà đa giao cho bà C 15.000.000VNĐ (mươi
lăm triêu đông), bà C cung không thưa nhân là co nhân cua bà Be H
15.000.000VNĐ (mươi lăm triêu đông) nên không co cơ sơ đê chấp nhân lơi trinh
bày này cua bà Be H. Bà C thưa nhân là co nhân cua bà Be H 5.000.000VNĐ (năm
triêu đông), sư thưa nhân này cua bà C là hoàn toàn tư nguyên nên căn cư vào Điêu
92 cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015 đê xác đinh đươc là bà Be H co trả cho bà
C 5.000.000VNĐ (năm triêu đông) tiên hui và con nơ lai bà C là 25.000.000VNĐ
(hai mươi lăm triêu đông).
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[5] Đây là khoảng nơ trong thơi ky hôn nhân giưa bà Be H và ông R, bà Be
H cung trinh bày là bà làm hui đê sinh sống, trang trai cuôc sống cua gia đinh, căn
cư vào Điêu 27, Điêu 37 cua Luât Hôn nhân và gia đinh xác đinh đây là khoảng nơ
chung cua bà Be H và ông R nên bà Be H, ông R cung co nghia vu liên đơi trả cho
bà C 25.000.000VNĐ (hai mươi lăm triêu đông) tiên hui.

[6] Bà Be H co yêu câu đươc trả nơ theo phương thưc là trả hàng tháng vơi
mưc là 500.000VNĐ/tháng nhưng bà C không đông ý, trong khi đo bà Be H không
cung cấp đươc tài liêu, chưng cư nào cho thấy giưa hai bên co thỏa thuân là bà
đươc trả nơ dân hàng tháng vơi mưc 500.000VNĐ/tháng hay đươc trả nhiêu lân
nên không co cơ sơ đê chấp nhân yêu câu này cua bà Be H.

[7] Tai phiên toa sơ thâm bà C rut môt phân yêu câu khơi kiên đối vơi số tiên
320.000VNĐ (ba trăm hai mươi ngàn đông), viêc rut môt phân yêu câu khơi kiên
này cua bà C là hoàn toàn tư nguyên, phu hơp vơi quy đinh cua pháp luât nên Hôi
đông xet xư đinh chi giải quyêt đối vơi phân yêu câu mà bà C đa rut yêu câu khơi
kiên.

[8] Quan điêm cua đai diên Viên kiêm sát nhân dân huyên Mỏ Cày Băc phu
hơp vơi nhân đinh cua Hôi đông xet xư nên đươc chấp nhân.

[9] Vê án phi dân sư sơ thâm: Yêu câu cua bà C đươc chấp nhân nên bà C
không phải chiu án phi dân sư sơ thâm. Bà Be H, ông R phải chiu án phi dân sư sơ
thâm co giá ngach là 5% cua số tiên phải trả cho bà C.

Vi cac lẽ trên,

QUYÊT ĐINH:

Căn cư vào các điêu 357, 468, 471 cua Bô luât Dân sư năm 2015; Điêu 27
cua Luât Hôn nhân và gia đinh năm 2014; các điêu 5, 147, 217, 219, 244, 271, 273
cua Bô luât Tố tung dân sư năm 2015; Điêu 26 cua Nghi quyêt số:
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 cua Uy ban thương vu Quốc
Hôi quy đinh vê mưc thu, miên, giảm, thu, nôp, quản lý và sư dung án phi và lê phi
Toa án. Tuyên:

1/ Đinh chi giải quyêt môt phân yêu câu khơi kiên cua bà Nguyên Kiêu C vê
viêc yêu câu bà Lê Thi Be H và ông Nguyên Văn R co nghia vu liên đơi trả số tiên
hui là 320.000VNĐ (ba trăm hai mươi ngàn đông).

2/ Buôc bà Lê Thi Be H và ông Nguyên Văn R co nghia vu liên đơi trả cho
bà Nguyên Kiêu C số tiên hui là 25.000.000VNĐ (hai mươi lăm triêu đông), ghi
nhân viêc bà C không yêu câu trả tiên lai.

3/ Kê tư ngày bản án co hiêu lưc pháp luât (đối vơi các trương hơp cơ quan
thi hành án co quyên chu đông ra quyêt đinh thi hành án) hoăc kê tư ngày co đơn
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yêu câu thi hành án cua ngươi đươc thi hành án (đối vơi khoản tiên phải trả cho
ngươi đươc thi hành án) cho đên khi thi hành án xong tất cả các khoản tiên, hàng
tháng bên phải thi hành án con phải chiu khoản tiên lai cua số tiên con phải thi
hành án theo mưc lai suất quy đinh tai khoản 2 Điêu 468 Bô luât Dân sư năm 2015.

3/ Vê án phi dân sư sơ thâm:

3.1) Hoàn trả lai cho bà Nguyên Kiêu C số tiên tam ưng án phi dân sư sơ
thâm đa nôp là: 633.000VNĐ (sáu trăm ba mươi ba ngàn đông) theo biên lai thu
tam ưng án phi, lê phi Toa án số: 0007790 ngày 06/10/2022 cua Chi cuc Thi hành
án dân sư huyên C, tinh Bên Tre.

3.2) Buôc bà Lê Thi Be H và ông Nguyên Văn R co nghia vu liên đơi nôp
1.250.000VNĐ (môt triêu hai trăm năm mươi ngàn đông) tiên án phi dân sư sơ
thâm.

4/ Vê quyên kháng cáo đối vơi bản án: Nguyên đơn co quyên kháng cáo bản
án này trong thơi han mươi lăm ngày kê tư ngày tuyên án sơ thâm; riêng bi đơn,
ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan văng măt tai phiên toa co quyên kháng cáo
bản án này trong thơi han mươi lăm ngày kê tư ngày nhân đươc bản án hoăc ngày
bản án đươc niêm yêt đê yêu câu Toa án nhân dân tinh Bên Tre giải quyêt lai vu án
theo thu tuc phuc thâm.

5/ Bản án đươc thi hành theo quy đinh tai Điêu 2 cua Luât Thi hành án dân
sư thi ngươi đươc thi hành án dân sư, ngươi phải thi hành án dân sư co quyên thỏa
thuân thi hành án, quyên yêu câu thi hành án, tư nguyên thi hành án hoăc bi cương
chê thi hành án theo quy đinh tai các điêu 6, 7, 7a, 7b và 9 cua Luât Thi hành án
dân sư; thơi hiêu thi hành án đươc thưc hiên theo quy đinh tai Điêu 30 cua Luât Thi
hành án dân sư./.

Nơi nhân: TM. HỘI ĐÔNG XET XƯ SƠ THÂM
- Các đương sư; THÂM PHÁN - CHỦ TOA PHIÊN TÒA
- VKSND huyên Mỏ Cày Băc; (Đa ký)
- Chi cuc T.H.A.D.S huyên C; Nguyễn Văn Nguyên
- Phong KTNV và T.H.A-TAND tinh Bên Tre;
- Lưu: Hô sơ vu án, Vp, Bp.


